
Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn

Từ chỉ giới xây 
dựng của vị trí 1 
đến m thứ 100

Từ m > 100 
đến m thứ 
200

Từ m > 200 
đến hết 
hẻm

Từ chỉ giới xây 
dựng của vị trí 
1 đến m thứ 100

Từ m > 100 
đến m thứ 
200

Từ m > 200 
đến hết hẻm

1A 3800 1140 850 640 600 420 380
1B 3000 900 680 510 480 340 320
1C 2400 720 540 400 380 320 300
1D 1900 570 430 320 300 290 270
1E 1700 510 380 290 265 260 250
1F 1500 450 340 250 240 250 230
2A 1200 360 270 200 190 220 210
2B 1100 340 260 195 180 210 200
2C 950 330 250 190 175 200 190
2D 900 315 240 180 170 190 180
2E 850 297 220 160 155 180 170
2F 800 280 210 155 150 170 160
3A 750 262 200 150 140 160 150
3B 700 245 195 145 135 150 140
3C 650 230 190 140 130 140 130
3D 600 224 180 135 125 130 120
3E 550 215 175 130 120 120 110
3F 500 205 170 125 115 110 100
4A 450 195 160 120 110 100 95
4B 400 185 155 110 105 95 90
4C 350 175 140 105 100 90 85
4D 320 165 135 100 94.5 85 80
4E 300 155 130 95 90 80 75
4F 280 145 120 90 85 75 70
5A 250 135 115 85 80 70 65

Vị trí 3: Ngõ hẻm loại 2 có kích thước từ 
dưới 3m  

A/ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN CHƯ SÊ - NĂM 2008

Vị trí 1 
mặt tiền 
đường 

phố  

Loại 
đường 

Bảng số 1: Bảng giá đất ở khu vực thị trấn Chư Sê 

Vị trí 2: Ngõ hẻm loại 1 có kích thước 3m 
trở lên

ĐVT:  1.000đồng/m2

(Kèm theo Quyết định số       /2007/QĐ-UBND ngày       /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)
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Từ chỉ giới xây 
dựng của vị trí 1 
đến m thứ 100

Từ m > 100 
đến m thứ 
200

Từ m > 200 
đến hết 
hẻm

Từ chỉ giới xây 
dựng của vị trí 
1 đến m thứ 100

Từ m > 100 
đến m thứ 
200

Từ m > 200 
đến hết hẻm

Vị trí 3: Ngõ hẻm loại 2 có kích thước từ 
dưới 3m  

Vị trí 1 
mặt tiền 
đường 

phố  

Loại 
đường 

Vị trí 2: Ngõ hẻm loại 1 có kích thước 3m 
trở lên

5B 220 125 110 80 75 65 60
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Từ chỉ giới xây 
dựng của vị trí 1 
đến m thứ 100

Từ m > 100 
đến m thứ 
200

Từ m > 200 
đến hết 
hẻm

Từ chỉ giới xây 
dựng của vị trí 
1 đến m thứ 100

Từ m > 100 
đến m thứ 
200

Từ m > 200 
đến hết hẻm

Vị trí 3: Ngõ hẻm loại 2 có kích thước từ 
dưới 3m  

Vị trí 1 
mặt tiền 
đường 

phố  

Loại 
đường 

Vị trí 2: Ngõ hẻm loại 1 có kích thước 3m 
trở lên

5C 200 115 100 75 70 60 55
5D 180 105 95 70 65 55 50
5E 150 100 90 65 60 50 45
5F 120 95 85 60 50 45 40
6A 100 90 80 55 45 40 35
6B 90 85 75 50 40 35 30
6C 80 75 70 45 35 30 25
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